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1. Đặt vấn đề 
Đổi mới phương pháp dạy học là sự thay đổi từ các phương pháp dạy học truyền thống (lối truyền thụ áp đặt một chiều của người dạy đến người học, người học tiếp thu một cách thụ động theo các phương thức tái hiện) sang các phương pháp dạy học tích cực, sáng tạo (người dạy tổ chức, định hướng nhận thức, phát huy vai trò chủ động, tích cực của người học để người học hình thành các năng lực học tập và nắm vững kiến thức). Dạy học hợp tác nhóm nhỏ là một trong những phương pháp dạy học tích cực, không phải là phương pháp dạy học mới lạ gì và phương pháp dạy học này đã được một số giảng viên trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng vận dụng trong hoạt động giảng dạy của mình. Trong quá trình sử dụng phương pháp dạy học hợp tác nhóm nhỏ, có những giảng viên đã thành công nhất định và họ đang tiếp tục vận dụng và phát triển phương pháp dạy học này nhưng vẫn còn một số giảng viên lúng túng, loay hoay và thậm chí không mặn mà sử dụng phương pháp này nữa. Vậy nguyên nhân nào dẫn đến sự thành công và không mặn mà trong việc tiếp cận, vận dụng phương pháp dạy học hợp tác nhóm nhỏ của giảng viên?

Khi trao đổi giữa các giảng viên với nhau về kinh nghiệm vận dụng phương pháp dạy học hợp tác nhóm nhỏ, bản thân tôi đã rút ra yếu tố chủ quan và khách quan căn bản đã tác dụng lên cách thức vận dụng phương pháp dạy học này trong quá trình dạy học, đó là cách thức tổ chức học sinh thành từng nhóm.


Việc tổ chức học sinh thành từng nhóm tưởng chừng đơn giản nhưng theo tôi nghĩ rất khó. Để giải quyết được vấn đề này, giảng viên phải biết rõ năng lực của từng học sinh mình dạy, nắm rõ nội dung của bài học …. Dưới đây là bảng thống kê cách thức tổ chức học sinh thành từng nhóm mà tôi đã tìm hiểu
	HS tự tạo nhóm
	GV phân chia nhóm theo vị trí
	GV phân chia nhóm theo nội dung bài học
	GV phân chia nhóm theo năng lực HS

	23,7%
	70,2%
	6,1%
	0%



Đa số giảng viên phân chia nhóm theo vị trí chổ ngồi hoặc để cho HS tự tạo nhóm. Với cách phân chia nhóm theo kiểu này, kết quả việc dạy học theo hợp tác nhóm nhỏ đa phần không thành công. Một số ít giảng viên phân chia nhóm theo nội dung bài học cho kết quả dạy học thành công hơn. Chưa có giảng viên nào phân chia nhóm theo năng lực học sinh. Điều này cho thấy, giảng viên chưa nhận thấy tầm quan trọng trong việc tổ chức phân chia các nhóm theo nội dung bài học và theo năng lực của từng học sinh. Quá trình hình thành kiến thức trong hoạt động dạy học hợp tác nhóm nhỏ phải đi đôi với quá trình phát triển năng lực cá nhân, từ đó hình thành các năng lực thao tác tư duy cơ bản, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự học,…mới có thể giúp học sinh không gặp khó khăn khi vận dụng kiến thức cũ vào việc giải quyết kiến thức mới, bài tập mới,…Qua đó học sinh mới hứng thú, say mê học tập bộ môn.

Thấy được những yếu tố dẫn đến sự thành công nhất định cũng như việc không mặn mà của một số giảng viên khi vận dụng phương pháp dạy học hợp tác nhóm nhỏ, tôi mạnh dạn đưa ra sáng kiến “Kinh nghiệm vận dụng phương pháp hợp tác nhóm nhỏ trong dạy học học phần Vật lí 3 bậc TCCN”  với mục đích tìm ra giải pháp phù hợp nhằm giúp học sinh bậc TCCN phát triển năng lực cá nhân, từ đó hình thành các thao tác tư duy cơ bản, cũng như hình thành từng bước năng lực giải quyết vấn đề qua các bài học của học phần Vật lí 3.
2. Nội dung cơ bản 


GV (bản thân tôi) tổ chức kết hợp chia nhóm theo nội dung bài học và theo năng 

lực của từng học sinh. Việc tổ chức dạy học hợp tác nhóm nhỏ được GV thực hiện theo cách thức sau:

2.1 Chọn lớp thực nghiệm


Việc chọn lớp thực nghiệm phải phù hợp với phương pháp dạy học hợp tác nhóm nhỏ, nghĩa là lớp được chọn phải có sĩ số khoảng 25 HS là phù hợp. Học kì 1 năm học 2016 – 2017 tôi được phân 2 lớp 15TC Ô – NL (52 HS) và 15TC Đ – QTM (54 HS) nhưng sĩ số thực tế (HS đi học) của 15 TC Ô – NL chỉ có 24 HS. Vì vậy, tôi đã chọn lớp 15 TC Ô – NL làm lớp thực nghiệm (4 nhóm 5 HS và 1 nhóm 4 HS).
2.2 Chọn nội dung bài học vận dụng


 Học phần Vật lí 3 bậc TCCN gồm 6 chương:

· Chương 1: Từ trường (4 bài học)
· Chương 2: Cảm ứng điện từ (3 bài học)
· Chương 3: Khúc xạ ánh sáng (2 bài học)
· Chương 4: Mắt – Các dụng cụ quang (7 bài học)
· Chương 5: Dao động cơ (5 bài học)
· Chương 6: Sóng cơ và sóng âm (5 bài học)

Sáng kiến kinh nghiệm này đã được tôi vận dụng vào tất cả các bài học của học 

phần Vật lí 3 bậc TCCN.

2.3 Chọn cách thức chia kiến thức bài học

Kiến thức mỗi bài học Vật lí tuy khác nhau nhưng tiến trình hình thành kiến thức chung quy bao gồm các nội dung như từ hiện tượng thực tế → định nghĩa, khái niệm vật lí → phương trình, nguyên lí, định luật, thuyết vật lí → vận dụng. Vì vậy, tôi chia kiến thức của tất cả bài học theo 3 phần khác nhau:
· Phần 1: gồm các kiến thức cũ, kiến thức thực tế HS có được.

· Phần 2: gồm các kiến thức mới cần tìm hiểu của mỗi bài.

· Phần 3: gồm các kiến thức (công cụ) để giải thích, lập luận, chứng minh hình thành kiến thức mới.

2.4 Chọn cách thức chia nhóm theo năng lực


Việc nắm rõ năng lực của HS là việc không đơn giản, may mắn là tôi đã dạy lớp 15TC Ô – NL vào năm học 2015 – 2016 nên phần nào tôi biết được năng lực của từng HS. Vì vậy, các HS được chia nhóm theo từng năng lực cụ thể. HS có cùng năng lực được đưa vào cùng nhóm. Với cách phân chia kiến thức trên và kết hợp phân chia theo năng lực HS mà tôi đã biết, tôi mạnh dạn chia HS thành 5 nhóm và mỗi nhóm có từ 4 đến 5 HS trong đó có 1 HS làm nhóm trưởng.
 2.5 Thiết kế phiếu học tập

Việc thiết kế phiếu học tập gắn liền với từng hoạt động tổ chức dạy học hợp tác nhóm nhỏ. Trên cơ sở đó, tôi thiết kế phiếu học tập theo 5 hoạt động cụ thể:
	Hoạt động 1 ( khoảng 5 phút)

	Phiếu học tập nhóm 1 (HS có năng lực tìm kiến, ghi nhớ, tái hiện)

	Nội dung
	Hoạt động HS
	HS phản biện + GV kết luận

	- Các kiến thức cũ có liên quan đến kiến thức mới.


	HS trình bày phần đã tìm hiểu
	- HS phản biện

- GV nhận xét


	Hoạt động 2 (khoảng 5  phút)

	Phiếu học tập nhóm 2 (HS có năng lực tìm kiếm, phân tích)

	Nội dung
	Hoạt động HS
	HS phản biện + GV kết luận

	- Mục tiêu của bài học 
	HS trình bày phần đã tìm hiểu
	- HS phản biện

- GV nhận xét


	Hoạt động 3 (khoảng 20  phút)

	Phiếu học tập nhóm 3 (HS có năng lực tư duy cơ bản, giải quyết vấn đề)

	Nội dung
	Hoạt động HS
	HS phản biện + GV kết luận

	- Giải thích, chứng minh nội dung yêu cầu.   
	HS trình bày phần đã tìm hiểu
	- HS phản biện

- GV nhận xét


	Hoạt động 4 (khoảng 5  phút)

	Phiếu học tập nhóm 4 (HS có năng lực xử lí, đánh giá, tổng hợp)

	Nội dung
	Hoạt động HS
	HS phản biện + GV kết luận

	- Xử lí, đánh giá và tổng hợp kết quả. 
	HS trình bày phần đã tìm hiểu
	- HS phản biện

- GV nhận xét


	Hoạt động 5 (khoảng 10  phút)

	Phiếu học tập nhóm 5 (HS có năng lực phân tích, xử lí, tính toán)

	Nội dung
	Hoạt động HS
	HS phản biện + GV kết luận

	- Vận dụng kiến thức mới giải quyết các bài tập định tính, định lượng.
	HS vận dụng 
	- HS phản biện

- GV nhận xét



2.6 Tổ chức hoạt động dạy học

( Kiến thức của mỗi bài học được GV phân cho từng nhóm theo cách thức sau đây: 

Nhóm 1 (gồm những HS có năng lực tìm kiếm, ghi nhớ, tái hiện): GV giao nhiệm vụ tìm hiểu kiến thức cũ có liên quan đến bài học mới. 

Nhóm 2 (gồm những HS có năng lực tìm kiếm, phân tích): GV giao nhiệm vụ tìm hiểu mục tiêu của bài học.

Nhóm 3 (gồm những HS có năng lực tư duy cơ bản, giải quyết vấn đề): GV giao nhiệm vụ xây dựng việc hình thành các mục tiêu cần đạt được của bài học.

Nhóm 4 (gồm những HS có năng lực xử lí, đánh giá, tổng hợp): GV giao nhiệm vụ nhận xét kết quả hình thành các mục tiêu đã đạt được.

Nhóm 5 (gồm những HS có năng lực phân tích, xử lí, tính toán): GV giao nhiệm vụ vận dụng kết quả đạt được để giải bài toán định tính, định lượng.

Các nhóm đã được GV giao nhiệm vụ cụ thể thông qua phiếu học tập được phát từ tuần trước, do đó các nhóm đã có thời gian chuẩn bị trước khi trình bày.

· Tiết học được chia thành 5 hoạt động thông qua phần trình bày của 5 nhóm với thời gian dự kiến cho từng hoạt động cụ thể, có phản biện của HS và kết luận của GV sau mỗi hoạt động của nhóm.

· GV nhận xét nhiệm vụ của các nhóm được giao ở từng giai đoạn.

· GV tổng kết nội dung bài học và đánh giá hoạt động dạy học hợp tác nhóm.
Ngoài nhiệm vụ chính của các nhóm đã được phân công, GV yêu cầu các nhóm có

thêm nhiệm vụ phản biện các kết quả của nhóm còn lại. Với cách làm này sẽ tạo hiệu ứng hoạt động liên tục vừa phát triển năng lực cá nhân của từng HS trong nhóm, vừa mang tính hỗ trợ và hợp tác giữa các nhóm.   
3. Kết quả áp dụng 

( Áp dụng chính thức tại lớp 15TC Ô - NL từ 6/9/2016 đến 10/12/2016 với hiệu quả 
định lượng là:

Điểm kiểm tra định kì 2 lần của học phần Vật lí 3 giữa lớp 15TC Ô – NL (vận 
dụng dạy học hợp tác nhóm nhỏ) và lớp 15TC Đ – QTM (dạy học theo cách học truyền thống) đã nói lên phần nào tính hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm này

	Lớp
	Điểm kiểm tra 1
	Điểm kiểm tra 2

	
	Tỉ lệ % <5
	Tỉ lệ % ( 5
	Tỉ lệ % <5
	Tỉ lệ % ( 5

	15TC Ô-NL
	21,2
	78,8
	11,6
	88,4

	15TC Đ-QTM
	36,5
	63,5
	34,1
	65,9


4. Mức độ làm lợi bằng tiền (nếu tính được) hoặc lợi ích xã hội mang lại trong năm áp dụng: 
Thời gian đầu HS còn lung túng chưa quen, nhưng sau hai tuần khi quen dần với 
cách dạy học này, HS rất hào hứng và hứng thú với cách học tập này qua mỗi bài học, đa số HS tích cực tham gia cùng với GV. Việc dạy học theo cách thức hợp tác nhóm nhỏ giúp HS hiểu rõ bản chất kiến thức Vật lí 3 của bậc TCCN, giúp HS phát triển năng lực cá nhân, ngoài ra còn giúp HS hình thành được năng lực tư duy cơ bản, cũng như hình thành từng bước năng lực giải quyết vấn đề.
5. Các đơn vị/lĩnh vực khác có thể áp dụng sáng kiến: 
           Sáng kiến này không chỉ áp dụng cho học phần Vật lí 3 mà cò thể áp dụng cho tất 

cả các học phần khác kể cả học phần lí thuyết lẫn thực hành.
6. Đánh giá phạm vi ảnh hưởng của Sáng kiến:

Với cách thức phân chia nhóm theo kiểu mới, kết hợp phân chia theo nội dung bài 

học và theo từng năng lực cụ thể của HS (tính mới); từng hoạt động của học sinh được phân chia theo năng lực phù hợp, một cách logic (tính khoa học);  có thể áp dụng cho HS bậc TCCN 9+3 và bậc Cao đằng nghề 9+4 (tính ứng dụng thực tiễn); HS thực hiện tốt các hoạt động được giao thông qua phiếu học tập và các bài kiểm tra định kì, tôi nghĩ sáng kiến kinh nghiệm này có tính khả thi nên tôi nghĩ sáng kiến này có phạm vi ảnh hưởng nhất định trong hoạt động dạy học và tôi kiến nghị có thể nhân rộng sáng kiến này để thấy phạm vi ảnh hưởng rõ rệt hơn. 
7. Các chứng cứ đính kèm để minh họa về phạm vi ảnh hưởng (*):

Các tài liệu minh họa có thể gởi bổ sung nếu được yêu cầu (**): 

Các thông tin đề nghị bảo mật: không có.
	 Bộ phận/Đơn vị áp dụng
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 3 năm 2017
     Người viết sáng kiến


	
	










           Cao Đình Trung Hậu



Phụ lục 2

















1

